
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 68 đường Bầu Nổ 2, ấp Cỏ Trách, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

24/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN ANH LỘC PHÁT

3703178867

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN ANH LỘC 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0942092668; 0889999371
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

8. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

9. Chăn nuôi gia cầm 0146

10. Khai thác gỗ 0220

11. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

12. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

21. Tái chế phế liệu 3830

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

25. Phá dỡ 4311

26. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Làm sạch mặt bằng xây dựng; Vận chuyển đất: đào, 
lấp, san và ủi tại các mặt bằng xây dựng, đào móng, vận 
chuyển đá.

4312

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LƯƠNG 
NGỌC 
NHÂN

Việt 
Nam

Ấp Đồng Sến, Xã 
Định An, Huyện Dầu 
Tiếng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 074081008700

2 PHAN 
TRIỂN 
VỌNG

Việt 
Nam

Thôn 3, Xã Quảng 
Tín, Huyện Đắk 
R'Lấp, Tỉnh Đắk 
Nông, Việt Nam

1.800.000.000 60,000 042075008850

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042075008850
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 3, Xã Quảng Tín, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN TRIỂN VỌNG Nam

23/09/0197 Kinh Việt Nam

03/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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